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TỪ GÓC ĐỘ LOẠI HÌNH HỌC TÁC GIẢ VĂN HỌC
The influence of Kinh Bac culture on the author of “Kieu” with the perspective of geometric author
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Abstract: In this composition, basing on the discussion about the influence of Kinh Bac culture on the author of “Kieu” with the perspective of geometric author (a dilettantish poet), we hope to outspread a new way of discovering about Nguyen Du and his works. We would also like to provide readers with some useful information about the deeply cultural relationship between Nguyen Du and his mother’s homeland.
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Trong một số công trình nghiên cứu về văn học Việt Nam thời Trung đại của các tác giả tên tuổi: Trần Đình Hượu, Quang Đạm, Phan Ngọc, Trần Ngọc Vương,... Nguyễn Du được nhắc đến như một đại diện tiêu biểu cho loại hình nhà nho cuối cùng trong lịch sử nước ta - nhà Nho tài tử. Các nhà nghiên cứu (dù ít hay nhiều) cũng đã đề cập đến nguyên nhân hình thành chất tài tử của thi nhân họ Nguyễn, nhưng lại bỏ qua một yếu tố (theo chúng tôi là quan trọng) làm nên “người tài tử” Nguyễn Du, đó là những ảnh hưởng của văn hóa Kinh Bắc - quê ngoại nhà thơ. Trong bài viết, từ việc bàn về những ảnh hưởng của vùng văn hóa Kinh Bắc (đặc biệt là văn hóa Quan họ) đến tác giả “Truyện Kiều” dưới góc độ loại hình học tác giả (nhà Nho tài tử), chúng tôi hi vọng mở ra một hướng khám phá mới về Nguyễn Du và các tác phẩm của ông. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn cung cấp thêm những thông tin hữu ích cho bạn đọc về mối liên hệ mang đậm chất văn hóa giữa thi nhân và quê ngoại Bắc Ninh - Kinh Bắc. 
Nhà nghiên cứu Phan Ngọc, trong cuốn sách Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều khẳng định rằng: Vào giai đoạn văn học thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX, “Tư tưởng thị dân đòi hưởng lạc, đòi hạnh phúc, chống lại thói an bần, lạc đạo xuất hiện và trở thành xu thế chính. Các tài tử ra đời để thay thế các quân tử, các trượng phu, là những người độc chiếm văn đàn trước đây. Các tài tử ấy học đạo thánh hiền, nhưng suy nghĩ theo lối thị dân. Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát đều tự xưng là người tài tử. Con người tài tử là điển hình mới của thời đại...” (1; tr 72). Trong công trình nghiên cứu về loại hình học tác giả văn học, PGS.TS. Trần Ngọc Vương cũng nhấn mạnh: Nguyễn Du là một trong những đại diện tiêu biểu cho loại hình tác giả - nhà nho cuối cùng trong lịch sử văn chương Nho giáo ở Việt Nam, đó là nhà nho tài tử (trước đó đã tồn tại hai loại hình tác giả là nhà nho hành đạo và nhà nho ẩn dật). 
Có nhiều yếu tố tác động dẫn đến sự hình thành chất tài tử, con người tài tử ở Nguyễn Du, nhưng yếu tố quan trọng nhất, theo chúng tôi là những ảnh hưởng của văn hóa Kinh Bắc. 
Thi nhân họ Nguyễn có mối liên hệ huyết thống với người xứ Kinh Bắc. Mẹ của ông (bà Trần Thị Tần), quê ở làng Hoa Thiều, xã Hương Mạc, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn (nay là thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Ngay từ tấm bé, tâm hồn cậu Chiêu bảy đã được tắm mát bởi những câu ca của mẹ (bà Tần vốn là người nổi tiếng xinh đẹp, hát hay). Hơn thế, trong gia tộc Nguyễn Du có nhiều người làm rể, làm dâu xứ Kinh Bắc, từ cha (Nguyễn Nghiễm), anh trai (Nguyễn Ức, Nguyễn Điều), đến chị gái (Nguyễn Thị Diên) và bản thân ông cũng lấy vợ là người xứ Bắc. Có thể thấy, từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, đại thi hào Nguyễn Du đã sống giữa các mối quan hệ đan cài với người Kinh Bắc. Thi nhân được ấp ủ trong vòng tay của người mẹ xứ Kinh Bắc, được nghe dân ca Quan họ, được chăm sóc bởi những người hầu, kẻ hạ đến từ quê ngoại (chắc chắn bà Tần khi về làm dâu xứ người sẽ mang theo người giúp việc từ quê mình)... vì thế đã sớm được làm quen với lời ăn, tiếng nói, với văn hóa Kinh Bắc. Điều này được minh chứng qua những sáng tác của Nguyễn Du, đặc biệt qua kiệt tác Truyện Kiều. Nhiều câu thơ trong Kiều có ảnh hưởng lời ăn, tiếng nói của người Quan họ. Ví như trong đoạn Thúc Sinh tâm sự cùng Thúy Kiều: “Sinh rằng: hay nói dè chừng; Lòng đây, lòng đấy chưa từng hay sao?”; hay “Nữa khi giông tố phũ phàng; Thiệt riêng đấy cũng lại càng cực đây”. Đấy và đây là từ mà người Quan họ hay dùng: “Đấy với đây không dây mà buộc; Anh với nàng chưa chuốc mà sao say”... 
Với những điều đã trình bày trên đây, chúng tôi có thể khẳng định văn hóa Kinh Bắc đã ảnh hưởng đến con người, đến hồn thơ thi nhân. Không chỉ có vậy, văn hóa Kinh Bắc còn là yếu tố quan trọng góp phần hình thành “người tài tử” Nguyễn Du. 
Theo GS. Trần Đình Hượu, các nhà Nho tài tử xuất hiện chủ yếu từ thế kỉ XVIII, trong “môi trường văn hóa phi cổ truyền”. Biểu hiện của tính chất “phi cổ truyền” thể hiện trước hết ở bối cảnh lịch sử, xã hội nhiều biến động mà đỉnh cao là các cuộc khởi nghĩa nông dân. Thế kỉ XVIII được coi là “thế kỉ nông dân khởi nghĩa”, với những đại diện tiêu biểu: Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Tuyển, Lê Duy Mật... và nổi bật nhất là phong trào Tây Sơn của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Trong bối cảnh lịch sử, xã hội đầy biến động ấy, đội ngũ nhà Nho buộc phải lựa chọn con đường đi cho mình. Phần lớn vẫn tiếp tục lựa chọn con đường khoa cử nhưng cũng có một số người (thường là nhân vật xuất sắc) đã vượt xa hơn khỏi khuôn sáo của lẽ phải thông thường, chọn một lối ứng xử khác, hoặc phá phách, hoặc vùng vẫy, hoặc khẳng định bằng những việc làm “kinh thiên động địa”... Văn học gọi họ là “những anh hùng thời loạn” mà trong số đó Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Cao Bá Quát là đại diện tiêu biểu. 
Yếu tố thứ hai (rất nổi bật) cho tính chất “phi cổ truyền” của môi trường văn hóa Việt Nam thế kỉ XVIII là sự xuất hiện manh nha của một nền kinh tế đô thị, kéo theo đó là đời sống văn hóa, tinh thần đô thị. Kinh Bắc xưa vốn sầm uất, là một trung tâm văn hóa bên cạnh kinh đô Thăng Long. Nơi đây có nhiều làng nghề, nhiều chùa chiền, nhiều lễ hội kéo dài suốt mùa xuân, cũng nhiều cao lâu, tửu quán, đặc biệt còn có Dân ca quan họ với những liền anh, liền chị nổi tiếng xinh đẹp, hát hay. Bên cạnh kinh đô Thăng Long, thì xứ Kinh Bắc, cùng với phố Hiến, thành Nam đã góp phần hình thành một xã hội thị dân, một môi trường kinh tế - văn hóa phi cổ truyền ở miền Bắc Việt Nam vào thế kỉ XVIII. Một môi trường văn hóa đô thị như vậy là mảnh đất màu mỡ để cho những điều mới lạ được dịp nảy sinh, các loại hình tình cảm cá nhân dần tìm nơi thể hiện, những quan hệ phi chính thống (từ âm mưu chính trị, đến các phi vụ làm ăn, những cuộc tình vụng trộm...) được tổ chức, tiến hành. Theo nhiều nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa, trong khoảng thời gian từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XIX, xứ Kinh Bắc là nơi lui tới thường xuyên của các tao nhân mặc khách có nhu cầu giao kết, nhu cầu tìm bạn, nhu cầu thể hiện bản thân trong quan hệ với những người “tri âm, tri kỉ”. Nguyễn Du tuy không sinh ra ở Kinh Bắc nhưng thuở nhỏ, có lẽ ông thường về thăm quê cùng với mẹ. Sau khi mẹ mất, thi nhân sống cùng cha, rồi sống với anh ở Thăng Long (rất gần quê ngoại), chắc chắn sẽ có vài lần ông ghé về thăm quê, đi nghe những canh hát quan họ (theo GS. Trần Ngọc Ninh - người có nhiều công trình nghiên cứu về văn hóa, văn học, thì Nguyễn Du “biết đàn sáo và thích nghe hát”). Một bậc thế gia lại có tâm hồn nghệ sĩ như ông, đương nhiên không thể bỏ qua một vùng văn hóa nổi tiếng với những thú vui tao nhã như xứ Kinh Bắc. Và cũng như một lẽ đương nhiên, môi trường văn hóa “phi cổ truyền” ấy đã tác động đến nhà thơ, làm nảy sinh những sắc thái tư tưởng, tình cảm “phi cổ truyền” mà minh chứng rõ nhất là những động thái của ông trong thời loạn (từng tham gia khởi nghĩa chống Tây Sơn). Từ Hải - nhân vật lí tưởng trong tác phẩm xuất sắc nhất của nhà thơ, được xây dựng trên nguyên mẫu của một “người anh hùng thời loạn”. Khát vọng tình yêu tự do vượt ra khỏi khuôn khổ lễ giáo phong kiến mà Nguyễn Du thể hiện qua mối tình Kim - Kiều và cả giọt nước mắt khóc thương cho số phận bất hạnh của nàng Tiểu Thanh hay cho chính mình... Tất cả những yếu tố đó đã cho thấy một lối ứng xử khác, một sự “phá phách”, “vùng vẫy” của người tài tử nhằm thoát khỏi những khuôn sáo đã lạc hậu, lỗi thời.
Nếu nhà Nho hành đạo và nhà Nho ẩn dật coi đạo đức làm nên giá trị con người (ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng Nho giáo) thì nhà Nho tài tử lại coi “tài” và “tình” là yếu tố quan trọng nhất. Những ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo gần như đã không còn tác dụng với người tài tử, họ trở về với tư tưởng và tinh thần dân tộc. Người tài tử chịu ảnh hưởng của văn hóa dân gian mang bản sắc dân tộc. Dân tộc Việt Nam là dân tộc sống “trọng tình” (từ dùng của TSKH. Trần Ngọc Thêm), điều này thể hiện rõ nét qua nếp sống sinh hoạt, qua văn hóa, văn học, nhất là trong thơ ca dân gian. Dân ca quan họ Bắc Ninh - một thể loại tiêu biểu của thơ ca dân gian, một loại hình sinh hoạt văn hóa đặc sắc - đã cho thấy lối sống trọng tình của người Việt. Cùng với hát phường vải (Nghệ An), hát ví dặm (Hà Tĩnh), quan họ Bắc Ninh mến trọng chữ “tài” và cổ xúy cho cái “tình”. Nguyễn Du từ thuở ấu thơ tới lúc trưởng thành đã tắm mình trong những câu ca của miền Trung, miền Bắc, đã theo anh em, bạn bè đi xem hát, đi chơi hội, đi ngồi chầu canh hát thâu đêm... Nói như GS. Trần Ngọc Ninh: “Quan họ đã đến với Nguyễn Du” và “Câu hát quan họ đã thâm nhập tâm hồn thi sĩ trước khi Kinh thi, Đường thi, Tống thi và các kinh sách của Phật giáo, của Khổng - Mạnh và Lão Trang được mở ra” (Nguyễn Du và quan họ - Tạp chí Hồn Việt, Số 87, tháng 11/2014 ). Những làn điệu Sầu đong, Gửi bức thư sang, Ngồi tựa song đào, Người ở đừng về... chất chứa biết bao lưu luyến, ân tình đã khiến cho hàng triệu trái tim đập rộn ràng thì chắc chắn cũng làm rung động sâu sắc tâm hồn người nghệ sĩ. Những câu ca, lời hát ấy đã đánh thức khát vọng yêu đương, khát vọng giải thoát, khát vọng tâm tình của thi nhân họ Nguyễn.
Có thể nói, nếu môi trường văn hóa Kinh Bắc - Thăng Long, với những yếu tố “phi cổ truyền” đang manh nha hình thành đã làm nên con người tài tử trong Nguyễn Du, thì những lời ca quan họ cùng với hát ví, hát dặm... đã nuôi dưỡng, nâng đỡ chất tài tử ấy, làm cho nó tỏa sáng rực rỡ trong thơ văn, góp phần tạo nên hồn thơ Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều.
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